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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (10,0 điểm)
* LƯU Ý:  Câu hỏi trắc nghiệm khách quan có một lựa chọn đúng. Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi.
Câu 1: Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi cuộc cách mạng tư sản diễn ra là gì?
A. Nền kinh tế phát triển mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động trong xã hội.
B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, không bị chế độ phong kiến kìm hãm.
C. Nền kinh tế tư bản phát triển mạnh nhất ở châu Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.
D. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh nhất là trong thủ công nghiệp.
Câu 2: Tại sao nói cách mạng tư sản Anh không triệt để?
A. Do 2 giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.
B. Mới chỉ dừng lại ở mức mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. Đưa nước Anh trở thành nước cộng hòa.
D. Quyền lợi của nhân dân không được áp ứng
Câu 3: Thế kỉ XVIII ở Pháp, mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội là gì?
A. Nông dân với quý tộc phong kiến.
B. Phong kiến, tăng lữ với các tầng lớp xã hội khác.
C. Đẳng cấp thứ ba với tăng lữ.
D. Công nhân, nông dân với chế độ phong kiến.
Câu 4: Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì tiến bộ?
A. Bảo về quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội.
B. Bảo vệ quyền lợi cho tư sản.
C. Bảo vệ quyền lợi cho những người cầm quyền.
D. Đề cao vấn đề quyền tự do, bình đẳng của con người.
Câu 5: Vì sao cách mạng công nghiệp ở Anh lại bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ?
A. Anh chưa có điều kiện để phát triển công nghiệp nặng.
B. Đầu tư ít, thu hồi vốn nhanh, thu được nhiều lãi.
C. Thị trường trong nước và thế giới đang có nhu cầu lớn về các sản phẩm ngành dệt.
D. Số lượng nhà máy, xưởng dệt nhiều nhất trong các ngành công nghiệp.
Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa. 
B. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 7: Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có điểm chung nào nổi bật?
A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa.
B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa.
C. Vơ vét, đàn áp, chia để trị.
D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính.
Câu 8: Cách mạng tháng hai năm 1917 ở Nga đã giải quyết được nhiệm vụ chính gì?
A. Đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
B. Đánh bại chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản.
C. Lật đổ chế độ Nga hoàng.
D. Giai quyết được vấn đề ruộng đất, một vấn đề cấp thiết của nông dân.
Câu 9: Điểm nổi bật nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A. Phong trào diễn ra với nhiều hình thức phong phú, sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân
B. Lan rộng khắp các quốc gia
C. Phong trào chủ tư sản phát triển.
D. Giai cấp vô sản trưởng thành, tham gia lãnh đạo cách mạng.
Câu 10: Tháng 1/1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích gì?
A. Chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở châu Âu.
B. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
C. Trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mỹ.
D. Liên kết giữa khối phát xít và khối các nước đế quốc để chống Liên Xô.
Câu 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đối với kinh tế Nhật Bản?
A. Biến Nhật Bản thành bãi chiến trường
B. Kinh tế Nhật Bản vẫn ổn định trước chiến tranh
C. Thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ. 
D. Kìm hãm sự phát triển kinh tế Nhật Bản
Câu 12: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp?
A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.
B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.
C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến.
D. Chủ nghĩa đế quốc độc quyền.
Câu 13: Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đối với các nước châu Âu?
A. Ðem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản.  
B. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản.  
C. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn.  
D. Gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản.

Câu 14: Cuộc đấu tranh của công nhân thể hiện rõ tính chất quần chúng, rộng lớn nhất là cuộc đấu tranh nào?
A. Khởi nghĩa của công nhân Pa-ri 		C. Khởi nghĩa của công nhân Sơ-lê-din
B. “ Phong trào Hiến Chương” ở Anh 		D. Khởi nghĩa của thợ Li-ông năm 1834
Câu 15: Giai cấp tầng lớp nào đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở nhiều nước Đông Nam Á theo con đường dân chủ tư sản?
A. Giai cấp tư sản.					C. Tầng lớp trí thức 
B. Tầng lớp công nhân. 				D. Tầng lớp trí thức mới
Câu 16: Nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc là ai?
A. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan Văn Trị,.. 
B. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị,…
C. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm,…
D. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân,…
Câu 17: Sau hiệp ước Nhâm Tuất, triều đình đã có hành động gì?
A. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ.
B. Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến.
C. Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng.
D. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân.
Câu 18: Trước những hành động xâm lược Nam Kì của Pháp, triều đình Huế thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại như thế nào?
A. Vơ vét tiền của nhân dân  
B. Đàn áp, bóc lột nhân dân, thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị.
C. Đàn áp, bóc lột nhân dân và tiếp tục chính sách “ bế quan tỏa cảng”.
D. Bóc lột nhân dân, bồi thường chiến tranh cho Pháp.
Câu 19: Nhận xét nào là đúng về phong trào Cần Vương?
A. Phong trào quy mô lớn, mang tính dân tộc.
B. Quyết liệt, theo ý thức hệ tư sản.
C. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến.
D. Phong trào dân tộc, đã đạt được nhiều thắng lợi.
Câu 20: Nông dân Yên Thế đứng lên khởi nghĩa nhằm mục đích gì?
A. Giúp vua cứu nước. 			C. Giành lại độc lập.    
B. Bảo vệ cuộc sống. 			D. Cứu nước, cứu nhà.
Câu 21: Phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài từ năm 1885 đến cuối thế kỉ XIX được gọi là phong trào gì?
A. Phong trào nông dân.			 		C. Phong trào Duy Tân.
B. Phong trào nông dân Yên Thế. 			D. Phong trào Cần vương.
Câu 22: Chính sách khai thác bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam như thế nào?
A. Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt.
B. Nông nghiệp dậm chân tại chỗ.   
C. Kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc.
D. Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu công nghiệp nặng.
Câu 23: Từ chỗ là giai cấp ít nhiều giữ vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh dân tộc ở cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX giai cấp địa chủ phong kiến đã thay đổi như thế nào?
A. Trở thành tay sai cho thực dân Pháp.
B. Trở thành tầng lớp thượng lưu ở nông thôn Việt Nam.
C. Trở thành tầng lớp quý tộc mới ở nông thôn Việt Nam. 
D. Trở thành tay sai của thực dân Pháp ra sức bóc lột, áp bức nông dân.
Câu 24: Hình thức chiến tranh Pháp sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 là.
A. Kết hợp giữa thủ đoạn chính trị ngoại giao với thủ đoạn kinh tế.
B. Sử dụng thương nhân và nhà truyền giáo để thăm dò tình hình Việt Nam. 
C. Kết hợp tấn công quân sự với thủ đoạn chính trị, ngoại giao. 
D. Phối hợp với triều đình nhà Nguyễn đàn áp các phong trào đấu tranh.
Câu 25: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, thực dân Pháp đã áp dụng chính sách gì?
A. Cướp đoạt ruộng đất.					C. Thu tô nặng
B. Nhổ lúa trồng cây công nghiệp. 			D. Lập đồn điền
II. PHẦN TỰ LUẬN (10,0 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm): Em hãy trình bày những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp diễn ra ở Anh? Nêu hiểu biết của em về cuộc cách mạng 4.0(cách mạng công nghiệp lần thứ 4) đang diễn ra hiện nay?
Câu 2 (2,5 điểm): Vì sao năm 1917 nước Nga lại diễn ra 2 cuộc cách mạng ? So sánh sự khác nhau giữa cách mạng tư sản và các mạng vô sản (Về mục tiêu, lực lượng lãnh đạo của cách mạng)	
Câu 3 (2,0 điểm): Nhân dân ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì đã tiến hành kháng chiến như thế nào khi Pháp nổ súng xâm lược Bắc Kì (1873 - 1874)?
Câu 4 (3,0 điểm): Trình bày những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX? Vì sao những đề nghị cải cách đó không thực hiện được?
	
---------------------------------Hết---------------------------
Họ và tên:………………………………….SBD:…………..
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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I. Phần trắc nghiệm khách quan (10,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Đáp án
	C
	D
	B
	D
	B
	B
	C
	C
	A
	B
	C
	B
	A

	Câu
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	B
	C
	B
	D
	C
	D
	C
	A
	



II. Phần tự luận (10,0 điểm)
	YÊU CẦU NỘI DUNG
	BIỂU ĐIỂM

	[bookmark: _Hlk101594249]Câu 1: Em hãy trình bày những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp diễn ra ở Anh? Nêu hiểu biết của em về cuộc cách mạng 4.0(cách mạng công nghiệp lần thứ 4) đang diễn ra hiện nay?
	2,5

	* Năm 1764, Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni, nâng cao năng suất gấp 8 lần. Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
	0,5

	* Năm 1783, Ác-crai-tơ chế tạo thành công máy dệt chạy bằng sức nước, nâng năng suất lao động lên gấp 40 lần so với dệt vải bằng tay, nhưng có hạn chế là phải xây dựng nhà máy gần những khúc sông chảy xiết, về mùa đông, nước đóng băng nên không hoạt động được.
	0,5

		- Đặc biệt, từ năm 1784, Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước, khắc phục được tất cả những nhược điểm của các máy móc trước đây, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác ra đời và phát triển như ngành dệt, luyện kim, khai thác mỏ, tiêu biểu là ngành giao thông vận tải có tàu thủy, tàu hỏa sử dụng đầu máy chạy bằng hơi nước.
	0,5

	- Nhờ cách mạng công nghiệp, Anh sớm diễn ra quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ, thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc, là nước đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa. Từ một nước nông nghiệp, Anh đã trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, là “công xưởng” của thế giới.
	0,5

	Công nghiệp 4.0 (cách mạng công nghiệp lần thứ 4) là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; thực hiện tự động hóa, sản xuất thông minh; nhấn mạnh những công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy,...
	0,5

	Câu 2: Vì sao năm 1917 nước Nga lại diễn ra 2 cuộc cách mạng ? So sánh sự khác nhau giữa cách mạng tư sản và vô sản (Về mục tiêu, lực lượng lãnh đạo của cách mạng)
	2,5 điểm

	* Nước Nga năm 1917 diễn ra 2 cuộc cách mạng vì :
 - Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới diễn ra vào tháng 2/1917 đã lật đổ được nền chuyên chế Nga Hoàng nhưng lại tạo ra cục diện hai chính quyền song song tồn tại:  Chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính. Chính phủ lâm thời tư sản của giai cấp tư sản.
	0,5

	- Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của hai giai cấp đối lập nhau. Vì vậy, yêu cầu tất yếu của nước Nga lúc bấy giờ là phải tiến tới một cuộc cách mạng lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay nhân dân.
	0,5

	- Đứng trước tình thế đó  Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng tháng Mười năm 1917 nhằm lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, giành chính quyền hoàn toàn về tay giai cấp vô sản. 
	

0,5

	* Sự khác nhau giữa cách mạng tư sản và vô sản (Về mục tiêu, lực lượng lãnh đạo của cách mạng) :
	

	Cách mạng tư sản
	Cách mạng vô sản
	

	-  Mục tiêu: Lật đổ chính quyền phong kiến thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản, xây dựng chế độ tư bản chủ nghĩa.
	- Mục tiêu: Lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, xây dựng chính quyền của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.
	0,5

	- Lực lượng lãnh đạo; Giai cấp tư sản và quý tộc mới.


	- Lực lượng lãnh đạo; Giai cấp công nhân, đại diện là các đảng cộng sản.
	0,5

	Câu 3: Nhân dân ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì đã tiến hành kháng chiến như thế nào khi Pháp nổ súng xâm lược Bắc Kì (1873 - 1874)?
	2,0

	- Khi quân Pháp kéo vào Hà Nội, nhân dân ta anh dũng chống Pháp như trận chiến đấu ở Ô Thanh Hà (Quan Chưởng).
	0,5

	- Tại các tỉnh đồng bằng, ở đâu Pháp cũng vấp phải sự kháng cự của nhân dân ta. Các căn cứ kháng chiến được hình thành ở Thái Bình, Nam Định...
	0,5

	- Ngày 21 - 12 – 1873 quân dân ta giành thắng lợi lớn ở Cầu Giấy làm cho Pháp hoang mang, quân dân ta phấn khởi hăng hái đánh giặc.
	0,5

	- Giữa lúc đó triều đình Huế lại kí Hiệp ước Giáp Tuất (15 - 3 - 1874). Nội dung hiệp ước: Pháp rút quân khỏi Bắc Kì; triều đình thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp. Hiệp ước Giáp Tuất đã làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.
	0,5

	Câu 4: Trình bày những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX? Vì sao những đề nghị cải cách đó không thực hiện được?
	3,0

	- 1868: Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lý (Nam Định). Đinh Văn Điền xin khai khẩn ruộng hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng. 
	0,5

	- 1872: Viện Thương Bạc xin mở 3 cửa biển ở miền Bắc và Trung để thông thương với bên ngoài
	0,5

	+ Nguyễn Trường Tộ: Từ năm 1863 –1871 dâng 30 bản điều trần, nội dung: Yêu cầu cải cách công, thương nghiệp, tài chính, quân đội, ngoại giao...
	0,5

	+ Nguyễn Lộ Trạch: Năm 1877 và 1782 ông đã dâng 2 bản thời vụ sách, nội dung: Chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.
	0,5

	+ Các đề nghị trên mang tính lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở bên trong, chưa động trạm đến vấn đề cơ bản của thời đại là giải quyết 2 mâu thuẫn chủ yếu của XH Việt Nam lúc đó là: mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp.. 
	0,5

	+ Triều đình PK Nguyễn bảo thủ, bất lực, không chấp nhận thay đổi, từ chối mọi đề nghị cải cách, làm cản trở sự phát riển của những tiền đề mới khiến cho xã hội chỉ luẩn quẩn trong vòng bế tắc của chế độ thuộc địa nửa PK
	0,5
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